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b - 1”. Bách khoa toàn thư mở 


Phật giáo Tây Tạng 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Phật giáo Tây Tạng (hay còn gọi là Lạt-ma giáo!!Ì) là một hệ phái Phật giáo ở Tây Tạng, nơi là lý 
thuyê † chủ đạo. Hệ phái này cũng được tìm thâ ˆy ở các vùng xung quanh Himalaya (chăng hạn như Phật 
giáo Bhutan, Lạp Đạt Khă “c, và Tích Kim Bang), phâ`n nhiê`u ở Trung Á, các vùng phía nam Siberia như 
Tuva, và Mông Cô. 


Phật giáo Tây Tạng là một dạng Phật giáo kê ˆt hợp giữa Đại thừa và Kim cương thừa xuâˆt phát từ các giai ƒ "TẾ 
đoạn sớm nhâ ˆt của lịch sử Phật giáo ở Â“n Độ. Vì vậy, hệ phái bảo tô `n "hiện trạng Đát-đặc-la(tantra)cAa =5 
Â“n Độ thê kỷ thứ tám,"Ï2Ì bao gô`m các phát triển và thực hành bản địa Tây Tạng. Đặc trưng của Phật = “=c llÌ 
giáo Tây Tạng là sự trộn lẫn của các giới luật của Thuyê“t nhâˆt thiê“t hữu bộ và các phép tu của Kim )\( ; 

cương thừa. Tại Tây Tạng vô^n không có các danh từ tương đương "Lạt Ma giáo", khi những học giả Tây 


TT DA su” À B hi ` - n - Nợ? n Các sư Tây Tạng (lama) trong một buổi 
phương tới đây họ thâ y dân chúng quá tôn sùng vị Lạt-ma cho nên họ đã tạo ra từ "Lạt-ma giáo" (en. lễ ở Sikkim 


Lamaism). 


Trong thời kỳ tiê`n hiện đại, Phật giáo Tây Tạng lan ra bên ngoài Tây Tạng chủ yê“u do ảnh hưởng của triê`u đại Nhà Nguyên Mông Cô (1271— 
1368), được thành lập bởi Hô ˆt TâÍt Liệt, cai trị Trung Quô “, Mông Cổ và các vùng ở Siberia. Trong lịch sử hiện đại, Phật giáo Tây Tạng lan rộng 
châu Á do các nỗ lực của những người di cư Tibet từ Trung Quô c. 


Các dòng tu quan trọng của Tây Tạng thường hay có một hệ thôˆng các tu viện, đô `ng thời cũng bă“t nguô `n từ các vị Đại thành tựu (sa. 
mahasiddha). Vê` mặt lý thuyê ˆt, ngoài A-tì-đạt-ma, Phật giáo Tây Tạng còn dựa vào các giáo pháp Đại thừa của Long Thụ (sa. nãgar7ung) và Vô 
Trước (sa. asa¡ga), xem đó là hai lý thuyê“t căn bản mà đặc biệt là triê“t lý Trung quán cụ duyên (sa. mm=ãdhuamika-präsangika) được xem trọng 
hơn hê ˆt. Ngoài ra Nhân minh học (hetuuidua; có thê gọi là logie, lý luận học) cũng được đưa vào để luận giải các vâ“n đê` có tính giáo khoa. Đặc 
biệt, các phép tu Tantra hay được dùng đề biê“n các kiê“n thức lý thuyê ˆt thành kinh nghiệm bản thân. 


Năm chủ đê` (sa. pañcquacanagrantha) quan trọng phải được học hỏi, nghiên cứu trong một thiê`n viện tại Tây Tạng trước khi đạt được danh 


hiệu Gueshe (tương ứng với Thượng tọa tại Đông Á và Đông Nam Á, hay với bă `ng câ“p Tiê“n sĩ Phật học của Tây phương) gô`m: 


1. Bát-nhã-ba-la-mật-đa (sa. pra/ñãpãramitä) 
2. Trung quán (sa. mãdhyamika) 
3. Nhân minh hoặc Lượng học (sa. pramãnavãda) 
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4. A-ti-đạt-ma (sa. abhidharma) 
5. Luật (Tì-nại-da, sa. vinaya). 


Lịch sử ——————— 


Trước khi Phật giáo du nhập vào Tây Tạng thì Bôn giáo được xem là quô “e giáo. Khoảng dưới thời vua Tùng-tán 
Cương- -bôˆ ( vã LẦN, bo. Srong bstan SƠđTn ĐO §=ssrser xr) (62o-649) thì hoàng gia bă t đâ`u chuyền qua Phật 
giáo. Năm thê“ hệ sau vị vua này thì Phật giáo được tuyên | bô“ chính thức là quô c giáo và với sự xây dựng tu viện 
Tang-diên (samue) năm 775, các tăng sĩ Tây Tạng bă ˆt đâ `u thành lập Tăng-già (sa. Sangha). 


Phật giáo Tây Tạng được xem là được hình thành trong thê“ ki 8 đưới triê`u vua Ngật-lật-song Đê`-tán (755-797), 
do hai Cao tăng Â“n Độ là Tịch Hộ (sa. áãnfaraksita) và Liên Hoa Sinh (sa. padmasamnbhaua) truyê `n sang. Đợt 
đâ`u của việc truyê`n bá đạo Phật qua Tây Tạng châ“m dứt trong thê“ ki o. Trường phái Ninh-mã (bo. 
nụingmapa =z:=:) được thành lập từ thời gian đó. Mới đâ `u Phật giáo Tây Tạng cũng có tiê“p xúc, tranh luận với 
Thiê n tông Trung Quô “e, nhưng sau đó, người ta theo hắn giáo lý của Trung Quán tông (sa. madhụamika, bo. 
dbu ma pa). 


Khoảng dưới thời vua Lãng-đạt-ma (giang dar ma La ==#) (838-842), Bôn giáo lại được phục hô `¡, Phật giáo bị 


bức hại. Trong thời gian đó, chỉ có phái "áo tră ng", là các vị cư sĩ tại gia, được bảo tô`n. Ngày nay phái này còn 
lưu truyê n với phái Ninh-mã. 


Vajrasattva, vị Bồ Tát tượng Sau một thời gian bị bức hại, Phật giáo lại phục hưng trong thê“ ki 11, phát sinh hai trường phái Ca-nhĩ- -cư (bo. 
trưng cho sự thanh tịnh trong kaguupa =ma=s==:) và Tát-ca (sa skua pa x: gx) và đó là thời gian mà râ ˆtnhiê `u kinh sách được dịch ra tiê ng Tây 
Phật giáo Tây Tạng Tạng, Với A-đề -sa, đạo Phật lại được truyê n bá lâ` n thứ hai sang Tây Tạng. Từ đây, người ta lại quan tâm đê“n 


các trường phái, nhâ ˆt là các phái truyê `n tâm từ thâ `y qua trò theo dạng "khẩu truyê `n", và từ đó sinh ra các tu 

viện lớn của tông Tát-ca (1073), lôi kéo được dịch giả Mã-nhĩ-ba (bo. mmar pa z<=r) — hgười sáng lập tông Ca-nhĩ1- 
cư — sang Â“n Độ thu thập kinh sách. Trong Phật giáo Tây Tạng và các tông phái tại đây, các vị đại sư được gọi là Lạt-ma, đóng một vai trò râ “t 
quan trọng. Một trong các vị quan trọng nhât là Tông-khách-ba (fsong-kha-pa), được mệnh danh là "nhà cải cách", người thiê Ít lập và tô chức lại 
toàn bộ các tông phái. Sư cũng là người xây dựng tu viện Gan-den (1409) và thành lập tông Cách-lỗ (bo. gelugpa =8\tesr). 


Kế từ thê“ kỉ 14, phái Cách-lỗ thịnh hành, được xem là một trong bô“n trường phái lớn của Phật giáo Tây Tạng. Ngày nay, trên thê“ giới, Phật giáo 
Tây Tạng được col trọng, nhiê u Lạt-ma Tây tạng đang giáo hóa tại các nước phương Tây. 


Các tông phái và giáo lý khác như Đoạn giáo (bo. chod z«=), tuy có một hệ thô “ng kinh sách mạch lạc, nhưng lại không xây dựng tu viện nên cuô ˆi 
cùng hòa vào các dòng khác. 
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^ 
Xem thêm 


„ lây Tạng 
m Đạt-lai Lạt-ma 
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ks) - article and slideshow by Hội Địa lý Quốc gia (Hoa K}) a.org/wiki/Category- TÍb 
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